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DANH BẠ ĐT CHI CỤC HQ CỬA KHẨU CẢNG SÀI GÒN KHU VỰC IV 
 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 
Cơ quan Nhà riêng Di Động 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 
1 Kiều Tấn Quốc Chi Cục trưởng 37 313 107  0903 709 762 

2 Lê Thanh Hải P. Chi Cục trưởng 38 978 462  0937 142 969 

3 Phan Bình Tuy P. Chi Cục trưởng 37 282 350  0968 151 111 

4 Bùi Tấn Nam  P. Chi Cục trưởng 37 310 115  0913 919 456 
ĐỘI TỔNG HỢP (ĐT: 37 310 117; FAX: 37 313 109) 

1 Cổ Đinh Thế Văn Đội trưởng   0913 809 143  
2 Huỳnh Lê Quế Phượng Phó Đội trưởng   0922 225 516 
3 Ng. Thị Bích Ngọc Phó Đội trưởng   0903 630 818 
4 Trần Quang Tuấn Phó Đội trưởng   0903 822 772 

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ (ĐT: 38 978 463; FAX: 38 978 463)  
1 Nguyễn Văn Trường Đội trưởng   0907 786 688 
2 Bùi Đức Huy Phó Đội trưởng   0908 180 303 
3 Dương Đức Nguyên Phó Đội trưởng   0903 711 201 
4 Trần Thị Thu Trà Phó Đội trưởng   0975 352 055 

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU  
(ĐT: 37 282 349;  FAX: 37.282.351) 

1 Trần Anh Khoa Đội trưởng   0913 727 072 
2 Trương Quang Hà Phó Đội trưởng   0903 842 582 
3 Nguyễn Thị Loan Phó Đội trưởng   0989 970 306 
4 Lý Công Tâm Phó Đội trưởng   0903 874 747 

ĐỘI GIÁM SÁT & KIỂM SOÁT HẢI QUAN  
(ĐT: 38 978 128;  FAX: 38 978 128)  

1 Nguyễn Văn Thiềm Đội trưởng   0918 093 315 

3 Vương Thới Hiếu Phó Đội trưởng   0903 835 111 

2 Trần Bình Phó Đội trưởng   0903 718 191 

4 Lê Quang Sông Phó Đội trưởng   0903 934 551 



 
 


